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Câu 1: (3,0 điểm):  Tìm x biết
a) 32x = 81 ;          

b)  52x-3 – 2.52 = 52.3

Câu 2: (3,0 điểm):  Không tính giá trị cụ thể của hai biểu thức A, B. Hãy so sánh A và B: 

Cho A = 2013.2015 và B = 2014.2014

Câu 3: (6,0 điểm):
Cho S = 21 + 22 + 23 + ... + 2100
a) Chứng minh rằng S 
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b) Tìm chữ số tận cùng của S.

c) Tính tổng S.

Câu 4: (4,0 điểm):  Thực hiện các phép tính sau một cách hợp lý 


a)  A = 3.136.8 + 4. 14.6 -14.150

          
[image: image2.wmf]2

b) B = 1.2.3...20151.2.3...20141.2.3....

2014

--


Câu 5: (4,0 điểm):  
Cho đoạn thẳng AB, điểm O thuộc tia đối của tia AB. Gọi M, N thứ tự là trung điểm của OA, OB.

a) Chứng tỏ rằng OA < OB.

b) Trong ba điểm O, M, N điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ?

c) Chứng tỏ rằng độ dài đoạn thẳng MN không phụ thuộc vào vị trí của điểm O 

​​​​​________________________________
       ( Thí  sinh không được dùng máy tính)

	ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM MÔN: TOÁN



	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1

(3,0đ)
	a)   32x = 81 => 32x = 34 => 2x = 4 => x = 2

b)   52x-3 – 2.52 = 52.3 
[image: image3.wmf]Û

52x: 53 = 52.3 + 2.52

      
[image: image4.wmf]Û

52x: 53 = 52.5   
[image: image5.wmf]Û

52x = 52.5.53
      
[image: image6.wmf]Û

 52x = 56 => 2x = 6 => x=3


	1,0
1,0
1,0

	2  (3,0đ)
	 A = 2013.2015 = 2013.(2014 + 1) = 2013.2014 + 2013                 

 B = 2014.2014 = (2013 + 1).2014 = 2013.2014 + 2014                
Vậy:  A < B


	1,0
1,0
1,0

	3

 (6,0đ)
	Cho S = 21 + 22 + 23 + ... + 2100 .Chứng minh rằng S 
[image: image7.wmf]M
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a) Tổng trên gồm 100 số hạng được chia thành 4 nhóm, mỗi nhóm có 4 số hạng ta có: 

S = (21 + 22 + 23 + 24) + (25 + 26 + 27 + 28) + ... + (297 + 298 + 299 + 2100)

= 2 (1 + 2 + 22 + 23) + 25 (1 + 2 + 22 + 23) + ... + 297 (1 + 2 + 22 + 23)

= 2 . 15 + 25 . 15 + ... + 297 . 15

  = 15 (2 + 25 + ... + 297) 
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 15  

b) Vì S 
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 15  ( S 
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 5   (1)
Ta lại có tất cả các số hạng của S đều chia hết cho 2 nên S 
[image: image11.wmf]M

 2     (2)

Từ (1) và (2)   ( S 
[image: image12.wmf]M

 10  hay S có chữ số tận cùng là 0.

c) 2S - S = 2 (21 + 22 + 23 + ... + 2100) -  (21 + 22 + 23 + ... + 2100)
           S =  (22 + 23 + 24 + ... + 2101)  - (21 + 22 + 23 + ... + 2100)

hay S  =  2101 -  2

	2.0

2.0

2.0

	4  (4đ)
	a) A=  24.136 + 24.14 - 14.150

  = 24.(136 + 14)- 14.150

  =  24.150 - 14.150

  = 150. (24- 14)=150.10 =1500
 
[image: image13.wmf](
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2

b) 1.2.3...20151.2.3...20141.2.3....2014

1.2.3...2014.201512014

1.2.3...2014.00

--

=--

==


	2.0

2.0


suy ra : OA < OB.

	b) Ta có M và N thứ tự là trung điểm của OA, OB, nên :
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Vì OA < OB, nên OM < ON.

Hai điểm M và N thuộc tia OB, mà OM < ON nên điểm M

 nằm giữa hai điểm O và N.

c) Vì điểm M nằm giữa hai điểm O và N, nên ta có :
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Mà:  AB có độ dài không đổi, nên MN có độ dài không đổi, hay độ dài đoạn thẳng MN không phụ thuộc vào vị trí của điểm O (O thuộc tia đối của tia AB).
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